
Nam Nữ

 Trợ cấp 

xã hội 

hàng 

tháng 

Hỗ trợ bị 

ảnh hưởng 

bởi Covid-19

1 Đoàn Dũng 1959 210048942 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

2 Lê Thị Khương 1957 212673005 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

3 Ngô Dảnh 1937 210049262 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

4 Trương Thị Luôn 1957 212049109 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

5 Phạm Thị Bích Ngọc 1965
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

6 Trương Duy Sáu 1982 212634547 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

7 Trương Tấn Hòa 1989 212642061 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

8 Đoàn Thị Kỹ 1936 210048820 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

9 Dương Thị Vân 1949 110519545 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

10 Hạ Thị A 1943 210048965 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000
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11 Lâm Sơn Dũng 1950 210902746 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

12 Lâm Thanh Lộc 1958 210234052 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

13 Lâm Thị Giành 1954 210049023 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

14 Nguyễn Côi 1959 212092673 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

15 Nguyễn Thị Chỉnh 1950 210048963 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

16 Nguyễn Thị Lương 1935 210048816 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

17 Nguyễn Thị Tỉu 1932 210049168 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

18 Phạm Thị Hường 1931 210048972 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

19 Thới Bì 1934 210049054 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

20 Tôn Thị Kim 1937 210049053 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

21 Trần Thị Nhứt 1937 210048968 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

22 Trương Tấn Tâm 1956 214648884 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

23 Trương Thị Luyến 1956 210048910 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

24 Võ Thị Công 1960 210048987 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

25 Võ Hoa 1938 211023952 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000



26 Đoàn Minh Kỳ 2008 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

27 Huỳnh Anh Tuấn 2012 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

28 Huỳnh Tấn Hoàng 2004 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

29 Đoàn Quang Trung 2001
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

30 Huỳnh Kim Dũng 1980
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

31 Lê Thị Yến 1975 212373206 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

32 Nguyễn Thanh Tùng 1986
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

33 Nguyễn Thị Mười 1962 210049190 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

34 Nguyễn Trường Phi 1988
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

35 Phạm Minh Thái 1996 212673767 Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

36 Trần Thanh Phong 1980 Ko có CMND (mất) Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

37 Trương Thị Kiều Loan 1998
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 1 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

38 Bùi Thị Chi 1951 212599668 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

39 Bùi Thị Chu 1949 212599668 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

40 Bùi Thị Mai 1933 211022948 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



41 Bùi Thị Sứ 1938 210049243 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

42 Đoàn Thị Chi 1932 210048999 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

43 Hồ Ơn 1937 210049103 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

44 Hồ Thị Kế 1937 210048995 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

45 Huỳnh Cư 1938 210049161 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

46 Huỳnh Thị Thủy 1936 210048970 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

47 Lâm Thị Kiều 1937
Ko có CMND 

(Mất)
Thôn 1

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

48 Lê Thị Tài 1932 210048852 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

49 Ngô Thị Phương 1955 210049173 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

50 Nguyễn Án 1938
Ko có CMND 

(Mất)
Thôn 1

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

51 Nguyễn Hậu 1930 210049145 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

52 Nguyễn Mậu Phụng 1934 210049077 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

53 Nguyễn Sanh 1927 210049220 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

54 Nguyễn Thị Hà (Thà) 1932 212895274 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

55 Nguyễn Thị Tạ 1934 210049226 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



56 Nguyễn Thị Ty 1928 212433808 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

57 Phạm Thị Châu 1936 210048810 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

58 Phạm Thị Đáo 1931 210049138 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

59 Phan Thị Súy 1937 210049219 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

60 Tôn Vinh 1935 210049037 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

61 Trần Thị Anh 1934 210048861 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

62 Trần Thị Kề 1935 210049135 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

63 Trịnh Ngọc Quý 1934 210048882 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

64 Trương Trí 1927 210048087 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

65 Võ Kiếm 1931 210049052 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

66 Võ Thị Trương 1946 210049253 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

67 Nguyễn Thị Huyền 1938 210048832 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

68 Trần Thị Cận 1939 210048677 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

69 Trương Khéo 1938 210049080 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

70 Lâm Thị Sử 1939 210049856 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



71 Nguyễn Thị Dầu 1933 212537826 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

72 Lâm Thiêu 1938 210048926 Thôn 1
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

73 Bùi Thị Xuân 1956 212432823 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

74 Trương Bảo Khang 2015 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

75 Châu Quang Duy 1999
Ko có CMND 

(chưa làm)
Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

76 Đặng Thị Diệu 1973 210240186 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

77 Lê Hồng Hảo 1978 212056652 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

78 Trương Thị Liền 1976
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

79 Trương Thị Vy 1981 212651636 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

80 Cao Nghiêm 1942 210245442 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

81 Huỳnh Minh Tuấn 1954 220013300 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

82 Nguyễn Quý 1944 210243557 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

83 Nguyễn Thị Tiêu 1949 210245529 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

84 Võ Thị Danh 1957 210245631 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

85 Nguyễn Duy Tân 2005 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000



86 Phan Nguyễn An 2008 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

87 Võ Quốc Thịnh 2009 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

88 Lê Thị Thiên Hương 1989 212659839 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

89 Nguyễn Bảo 1981 212666875 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

90 Nguyễn Minh Tri 1962 212388619 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

91 Nguyễn Thanh Ý 1990 212651559 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

92
Quảng Huỳnh Minh 

Trọng
1997 Ko có CMND Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

93 Trần Thị Phường 1968 211315147 Thôn 2 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

94 Bùi Thị Hỷ 1937 210245497 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

95 Châu Văn Chậm 1937 210245437 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

96 Hạ Thị Chiến 1937 Ko có CMND (mất) Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

97 Hồ Hậu 1937 210245440 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

98 Lý Minh Trung 1937
Ko có CMND (thất 

lạc)
Thôn 2

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

99 Nguyễn Thị Ngày 1929 210245630 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

100 Nguyễn Thị Thự 1937 210245492 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



101 Phan Thị Ly 1930 210245594 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

102 Tôn Thị Đoàn 1935 210248495 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

103 Trần Thị Bốn 1935 210245528 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

104 Trịnh Trị 1930 210934023 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

105 Võ Hải 1931 210245125 Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

106 Trương Thị Mành 1937 CMND mờ hết số Thôn 2
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

107 Lê Đảng 1954
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

108 Lê Vịnh 1988 212631143 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

109 Bùi Thị Mùi 1930 210245635 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

110 Lâm Thị Trinh 1936 210245388 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

111 Nguyễn Thị Thì 1950 210245336 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

112 Nguyễn Trung 1951 210045234 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

113 Nguyễn Thị Minh Sương 1960 212383521 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

114 Phạm Thị Bùi 1931 210245346 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

115 Bùi Đăng Khoa 2011 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000



116 Bùi Trọng Huy 2013 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

117 Đặng Quốc Khải 2014 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

118 Nguyễn Trương Văn Thi 2010 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

119 Phạm Thị Ánh Vy 2011 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

120 Trần Quốc Thái 2014 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

121 Đặng Văn Tận 1962 212439528 Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

122 Đặng Văn Tuấn 1979
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

123 Nguyễn Hoàng Chương 1995
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

124 Nguyễn Hữu Đạt 1992
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

125 Phạm Thị Ánh Ngọc 1997
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

126 Huỳnh Thị Địch 1928 210245107 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

127 Lê Thị Vậy 1930 210245141 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

128 Lê Văn Rốt 1938 211023975 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

129 Lý Thị Hay 1938 210245117 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

130 Nguyễn Thị Chung 1937 Ko có CMND (mất) Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



131 Nguyễn Thị Kiếm 1934 211029069 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

132 Nguyễn Thị Lộc 1937 Ko có CMND (mất) Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

133 Nguyễn Thị Toan 1924 210245358 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

134 Nguyễn Thị Trung 1932 210245040 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

135 Nguyễn Thị Xít 1937 210245139 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

136 Phạm Thị Tuất 1931 210245003 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

137 Phan Thị Ái 1935 212045088 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

138 Phan Thị Bô 1931 210245036 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

139 Trần Thị Ly 1930 212045215 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

140 Nguyễn Thị Lời 1937 210245589 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

141 Trương Thị Cuộc 1938 210245092 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

142 Võ Thị Nhự 1937 Ko có CMND (mất) Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

143 Phạm Thị Dùng 1939 210245195 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

144 Phạm Hành 1939 210245300 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

145 Vũ Đình Thuyên 1922 210245108 Thôn 3
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



146 Đỗ Cao Quyến 2007 Thôn 3
Điểm b, khoản 1, 

Điều 5
     405.000 1.500.000

147 Đỗ Hoàng Yến 2006 Thôn 3
Điểm b, khoản 1, 

Điều 5
     405.000 1.500.000

148 Nguyễn Trọng Nhiên 1998
Ko có CMND 

(Chưa làm )
Thôn 3 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

149 Bùi Tấn Phúc 2006 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

150 Nguyễn Trường Phong 2017 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

151 Bùi Tấn Thương 1984 212632806 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

152 Hạ Thị Lạ 1965 212092600 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

153 Huỳnh Thị Lệ 1979
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

154 Nguyễn Văn Thạnh 2004
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

155 Nguyễn Ngọc Chinh 1989
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

156 Bùi Quá 1950 210182845 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

157 Bùi Tấn Biên 1955 210182898 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

158 Lê Hay 1936 210290072 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

159 Lê Văn Lâm 1951 211029165 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

160 Mai Dung 1920 210182883 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000



161 Nguyễn Thân 1945 210182742 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

162 Nguyễn Thị Thương 1954 210182806 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

163 Phạm Mén 1937 212009398 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

164 Trần Dưỡng 1947 210182747 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

165 Trần Thị Chín 1946 210290148 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

166 Trần Thị Địch 1929 210290137 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

167 Trần Thị Diệu 1945 210182831 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

168 Trần Thị Lực 1940 210290204 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

169 Trần Văn 1936 210182950 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

170 Trương Thị Thanh 1956 210290085 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

171 Huỳnh Trường Sinh 2008 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

172 Nguyễn Phạm Bảo Ngân 2011 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

173 Nguyễn Phạm Gia Bảo 2008 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

174 Võ Phú Trọng 2015 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

175 Võ Thành Ý 2007 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000



176 Đặng Văn Trung 1972 212375895 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

177 Hạ Cảnh 1964 211029203 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

178 Lê Niên 1965 211694050 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

179 Lê Thị Kim Tiết 1970 212651721 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

180 Lê Văn Tỉnh 1969 51069000108 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

181 Nguyễn Duy Hải 1971 211961561 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

182 Nguyễn Phúc Hậu 1990
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

183 Nguyễn Quang Hiển 1968 211049237 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

184 Nguyễn Thành Rôn 1988
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

185 Nguyễn Thị Hạnh 1978 212023283 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

186 Nguyễn Thị Huê 1980
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

187 Nguyễn Thị Lé 1963 210182828 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

188 Nguyễn Thị Nga 1975
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

189 Nguyễn Thị Thoa 2001
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

190 Nguyễn Tý 1972
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000



191 Phạm Minh Tân 1996
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

192 Phạm Ngọc Tuân 1994
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

193 Phạm Thị Hồng Vân 2000
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

194 Phạm Tiến 1962 210290058 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

195 Trần Thị Bé B 1980 264326476 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

196 Võ Thị Kim Lan 1964 210290029 Thôn 4 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

197 Đặng Thị Nam 1943 210290142 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

198 Đỗ Thị Đầm 1932 210182940 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

199 Đỗ Thị Kim Ngân 1925 210182899 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

200 Lê Thị Vàng 1936 212384935 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

201 Nguyễn Anh Thư 1938
Ko có CMND 

(Mất)
Thôn 4

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

202 Nguyễn Thị Bao 1936 212385829 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

203 Nguyễn Thị Khôi 210290165 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

204 Nguyễn Thị Tấu 1931 210182853 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

205 Nguyễn Thị Tho 1933 210638574 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



206 Nguyễn Thị Thuộc 1936
Ko có CMND 

(Mất)
Thôn 4

Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

207 Trần Đà 1930 210290126 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

208 Trần Thị Cùng 1937 212651830 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

209 Trương Thị Khoa 1938 210290157 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

210 Trương Thị Mẫn 1938 210182814 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

211 Trương Thị Mười 1938 210182885 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

212 Trần Anh Thu 1939 210290075 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

213 Trương Thị Hiến 1939 212388775 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

214 Nguyễn Thị Phước 1939 210182774 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

215 Nguyễn Võ 1939 210182891 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

216 Nguyễn Thị Tằm 1940 212676048 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

217 Nguyễn Thị Đại 1934 212673155 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

218 Võ Thị Lĩnh 1932 210182784 Thôn 4
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

219 Ao Văn Hiệp 1951 210048665 Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      657.000 1.500.000

220 Ao Thị Cư 1941 210048675 Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      657.000 1.500.000



221 Cao Nề 1943 210048702 Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      657.000 1.500.000

222 Lê Thị Phước 1952 Ko có CMND (mất) Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      657.000 1.500.000

223 Trần Thị Chuyên 1936 110779282 Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      657.000 1.500.000

224 Lê Văn Tằm 1968 211094138 Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

225 Trần Công Huân 1967 212360857 Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

226 Trương Quang Cường 1967
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 5 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

227 Dương Lực 1935 212040014 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

228 Dương Thị Mùi 1932 210048796 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

229 Lâm Thị Bôi 1937 210048753 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

230 Mai Thị Thới 1925 210048649 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

231 Mai Thị Yên 1935 211029157 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

232 Ngô Thị Hòe 1938 210048656 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

233 Nguyễn Đức Tú 1928 210048687 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

234 Nguyễn Nhì 1933 210048732 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

235 Nguyễn Thị Phụng 1928 212439589 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



236 Nguyễn Thị Trần 1936 210638605 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

237 Trần Minh Xờm 1932 210048703 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

238 Trần Ngọc Lại 1936 210048710 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

239 Trần Thị Bích 1924 210048714 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

240 Trần Thị Cận 1938 210048676 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

241 Trần Thị Đường 1943 211029157 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

242 Trần Thị Tai 1938 210048650 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

243 Trần Thị Tê 1935 210048648 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

244 Trương Hùng 1922 210638547 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

245 Trương Thảo 1935 210638571 Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

246 Hồ Thị Thìn 1938 CMND mờ hết số Thôn 5
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

247 Lê  Văn Luôn 1952 211029169 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

248 Nguyễn Thị Kim Cúc 1970
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

249 Bùi Thị Đồng 1955 210290278 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

250 Huỳnh Thị Nhuận 1958 210290255 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000



251 Ngô Thị Do 1934 210290222 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

252 Nguyễn Thị Hương 1955 211032418 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

253 Bùi Thị Xuân Diệu 2006 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

254 Nguyễn Chí Hào 2011 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

255 Phạm Văn Trường 2015 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

256 Huỳnh Quang Lâm 1979 212672659 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

257 Nguyễn Đức Bình 1967 211315164 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

258 Nguyễn Thị Kim Cương 1968
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

259 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1975
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

260 Nguyễn Thị Úy 1965
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

261 Nguyễn Văn Hận 1981
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

262 Phạm Tuân 1979 212217682 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

263 Huỳnh Thị Yến Nhung 2004
Ko có CMND 

(Chưa làm)
Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

264 Phạm Xuân Việt 1975 212013153 Thôn 6 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

265 Đoàn Nhứt 1934 210290214 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



266 Huỳnh Thị Kha 1930 212670826 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

267 Nguyễn Thị Lự 1936 212673547 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

268 Phạm Thị Yến 1936 210290231 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

269 Lê Thị Thuồng 1939 212369492 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

270 Đào Thị Hương 1939 210290329 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

271 Võ Thị Minh 1936 210290238 Thôn 6
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

272 Nguyễn Trường Lâm 2015 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

273 Dương Minh Châu 1978
Ko có CMND 

(Tâm thần)
Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

274 Nguyễn Tuấn Anh 2009 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

275 Nguyễn Thanh Hiền 2010 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

276 Huỳnh Anh Tuấn 2004 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

277 Giang Bùi Kiến Ả 1972 212183405 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

278 Lê Viết Minh 1968 212385860 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

279 Nguyễn Điệp Anh 1966 212040186 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

280 Nguyễn Thị Loan 1981 212386520 Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000



281 Nguyễn Văn Phượng 1999 Ko có CMND Thôn 7 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

282 Huỳnh Cây 1930 211009474 Thôn 7
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

283 Lê Chung 1931 212380603 Thôn 7
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

284 Lê Thị Hồng 1938 210258680 Thôn 7
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

285 Nguyễn Thị Mực 1937 210823232 Thôn 7
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

286 Trần Thị Hay 1939 212380706 Thôn 7
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

287 Phan Hết 1934 210208545 Thôn 7
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

288 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2006 Thôn 8 Khoản 6, Điều 5      675.000 1.500.000

289 Nguyễn Tấn Lực 1972 212933430 Thôn 8 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

290 Nguyễn Thanh Ba 1972 212431648 Thôn 8 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

291 Nguyễn Thanh Bình 2007 Thôn 8 Khoản 6, Điều 5      540.000 1.500.000

292 Nguyễn Văn Lãnh 1962 210641349 Thôn 8 Khoản 6, Điều 5      405.000 1.500.000

293 Đào Thị Dơn 1934 210641320 Thôn 8
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

294 Đào Thị Phàng 1931 210641387 Thôn 8
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

295 Nguyễn Thị Điểu 1926 212899020 Thôn 8
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000



296 Nguyễn Thị Song 1934 272813570 Thôn 8
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

297 Nguyễn Thị Vịt 1926 210641302 Thôn 8
Điểm b, khoản 5, 

Điều 5
     270.000 1.500.000

298 Nguyễn Võ Nhật Vy 2007 Thôn 8
Điểm b, khoản 1, 

Điều 5
     405.000 1.500.000

298 Đối tượng 447.000.000Tổng cộng:


